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CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian : 4 tuần (từ ngày 24/11đến ngày 

19/12/2025) 

 

MỤC TIÊU CỦA CHỦ ĐỀ 
 MỤC TIÊU: 

1/ Phát triển thể chất: 

- Trẻ biết các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp theo nhịp bài thể dục  

“Gà gáy” và bài “Chim sẻ”. (MT 1) 

- Trẻ biết đi đều bước có mang vật trên tay và Đi bước qua gậy kê cao 5 cm. 

(MT 3) 

- Trẻ biết đứng co 1 chân và giữ thăng bằng cơ thể trong khoảng 2 - 3 giây, 

cách mặt đất 10 - 12 cm. (MT4) 

- Phát triển các cơ nhỏ của đôi bàn tay thông qua các hoạt động:xếp,nặn,tô 

màu.(MT 8)  

- Trẻ biết chơi các trò chơi vận động, vận động theo nhạc, trò chơi dân 

gian.(MT 9) 

- Thực hiện 1 số việc tự phục vụ đơn giản. (MT 12) 

- Trẻ ăn hết suất và biết cách ăn một số thức ăn mới. (MT 13) 

-Biết giữ gìn sức khỏe, không nghịch phá và không chơi những nơi nguy 

hiểm.(MT 14) 

2/ Phát triển nhận thức: 

-Trẻ biết nghe và nhận biết tiếng kêu của các con vật (MT 19) 

-Trẻ nhận biết, chỉ và nói đúng tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, môi trường 

sống của các con vật nuôi trong gia đình, các con thú sống trong rừng, các con 

vật sống dưới nước và các con vật có cánh biết bay. (MT 23) 

-Trẻ nhận biết và phân biệt được kích thước và màu sắc của các con vật (MT 

24) 

3/ Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ trả lời được các câu hỏi về tên truyện, tên nhân vật trong truyện (MT 32)  

-Trẻ nói được câu 4-5 từ. (MT 36 ) 

Nhóm trẻ 
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- Trẻ đọc thuộc cả bài thơ, hát thuộc bài hát, biết kể chuyện theo cô, biết trả 

lời các câu hỏi của cô. (MT 37)  

4/ Phát tiển tình cảm kỹ năng, xã hội và thẩm mỹ: 

- Trẻ biết tên các bài hát, hát và các động tác vận động theo nhạc. (MT 49) 

- Trẻ không chọc phá vật nuôi, nhắc ba mẹ chăm sóc chúng, không lại gần và 

chọc phá thú dữ và chó mèo lạ. (MT 50)  

-Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các động tác 

minh họa cho bài thơ và hát.(MT 51)  

-Trẻ biết tô màu và xé dán khéo léo, biết tạo ra các sản phẩm từ đất nặn. Không 

nghịch của bạn, chơi xong cất đúng qui định ( MT 52) 

-Trẻ biết bảo vệ, chăm sóc con vật, không chọc phá con vật. (MT 53 ) 

-Không xả rác, biết bỏ rác đúng nơi quy định.( MT 54) 
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Tuần 1: 

Động vật sống trong nhà (Con 

gà- Con chó- Con mèo- Con heo) 
  Từ ngày 24/11 đến ngày 28/11/2025 
 

 

Tuần 3: 

Động vật sống dưới nước (Con cá- 

con tôm- con cua)       
Từ ngày 08/12 đến ngày 11/12/2025 

 

I. MẠNG CHỦ ĐỀ 
 

 

                                   

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT 

Thời gian : 4 tuần (từ ngày 24/11đến ngày 19/12/2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuần 2: 

Động vật sống trong rừng (Con voi- 

Con hổ- Con khỉ- Con hươu cao cổ) 

 Từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025  
 

Tuần 4: 

 Động vật biết bay (Chim bồ câu) 

 Từ ngày 15/12 đến ngày 19/12/2025 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 1: Động Vật Sống Trong Nhà 

(Con Gà- Con Chó- Con Mèo- Con Heo) 

Thời gian từ 24/11 đến ngày 28/11/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết các động tác 

phát triển các nhóm cơ 

và hô hấp theo cô.(MT 

1) 

 Trẻ tập được các động tác thể 

dục sáng cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập bài gà gáy 

- Trẻ biết đi đều bước có 

mang vật trên tay theo 

hướng dẫn của cô. 

 (MT 3) 

- Trẻ thực hiện vận động đi 

đều bước có mang vật trên 

tay. 

- PTVĐ:  

 - Đi có mang vật trên tay 

 

-Trẻ biết phối hợp các cơ 

nhỏ của đôi bàn tay, 

ngón tay lăn dọc nặn 

thành con giun theo 

hướng dẫn của cô.(MT 8 

) 

 -Trẻ dùng bàn tay và các 

ngón tay để nhào đất, ngắt 

đất, lăn dọc tạo thành con 

giun làm thức ăn cho gà, vịt 

ăn.  

- Hoạt động:  

TẠO HÌNH 

Nặn con giun 

-Trẻ nhận biết tên một số 

món ăn mới và ăn hết 

suất. (MT 13) 

 

-Trẻ nói được tên các món ăn 

mới hàng ngày (bánh, các loại 

rau, thịt và các thực phẩm 

được chế biến từ các nguồn 

thực phẩm gần gũi. 

- Hoạt động giờ ăn 

Phát triển nhận thức 

Trẻ nghe, nhận biết tiếng 

kêu của các con vật nuôi 

trong nhà. (MT 19) 

- Trẻ nghe và đoán được tiếng 

kêu của một số con vật quen 

thuộc theo sự gợi ý của cô. 

 

--Hoạt động  NBTN:   

Con Gà - Con Chó- Con Mèo- 

Con Heo          

-Trẻ nhận biết, chỉ và nói 

đúng tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, môi trường 

sống của các con vật 

nuôi trong gia đình. (MT 

23) 

- Trẻ gọi tên, đặc điểm, các bộ 

phận, lợi ích và môi trường 

sống của các con vật nuôi 

trong gia đình: gà, vịt, chó, 

mèo, bò, thỏ, heo,… 

 

- -Hoạt động  NBTN:   

Con Gà - Con Chó- Con Mèo- 

Con Heo          
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- Trẻ nhận biết vị trí trên 

-dưới của đồ vật, con vật 

trong không gian so với 

bản thân trẻ theo hướng 

dẫn của cô. ( MT 22)  

-Trẻ nói được vị trí trí trên - 

dưới của đồ vật, con vật trong 

không gian so với bản thân trẻ 

. 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận biết trên – dưới 

(trang 15) 

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ  nói đúng tên gọi, 

đặc điểm, các bộ phận, 

môi trường sống của các 

con vật nuôi trong gia 

đình. (MT 35) 

- Trẻ gọi được tên, đặc điểm, 

các bộ phận, lợi ích của các 

con vật nuôi trong gia đình 

theo gợi ý của cô.  

- NBTN:  

Con Gà - Con Chó- Con Mèo- 

Con Heo          

- HĐ đón trẻ 

Biết diễn đạt câu đơn  

4-5 từ. (MT 36) 

 

-Trẻ trả lời các câu hỏi của cô, 

nói trọn câu. 

-Phát âm đúng, rõ lời 

-Diễn đạt được bằng lời nói 

các yêu cầu đơn giản, kết hợp 

với cử chỉ. 

- HĐNT: Quan sát 

 Đồ chơi vận động các con vật 

 (trước cửa nhóm 1b) 

-HĐ: Trò chuyện mọi lúc 

mọi nơi. 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

hát các bài về chủ đề biết 

kể chuyện cùng cô. 

 (MT 37) 

Trẻ đọc được các bài thơ, ca 

dao, kể chuyện về các con vật 

nuôi trong gia đình theo 

hướng dẫn của cô.  

- Thơ:  

Chú gà trống nhỏ 

- Kể chuyện:  

   Đôi bạn nhỏ 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ biết yêu quí và 

không chọc phá động vật 

nuôi trong nhà và nhắc 

ba mẹ chăm sóc các con 

vật.  (MT 50) 

 

-Trẻ yêu quí các con vật và 

không chọc phá, lại gần các 

con vật (con chó, con mèo,...) 

- Chơi hoạt động góc 

+ HT: Xem tranh Chủ đề: 

 “ Động vật nuôi trong nhà”, 

ghép tranh. 

  NBTN:   

 Con Gà - Con Chó- Con 

Mèo- Con Heo      

Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, biết vỗ 

tay và làm đúng các 

động tác minh họa cho 

bài hát Con gà 

trống.(MT 51) 

- Trẻ hát và múa, vận động 

nhịp nhàng theo nhạc, vỗ tay 

và làm đúng các động tác 

minh họa theo nhịp bài hát 

“Con gà trống “cùng cô. 

-HĐ GDAN: 

 Con gà trống 

 

Chơi mọi lúc mọi nơi 

 

Không xả rác, biết bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

( MT 54) 

- Rèn luyện thói quen, hành vi 

không xả rác, bỏ rác đúng nơi 

quy định 

Hoạt động chơi ở mọi lúc 

mọi nơi. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 1: “ ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG NHÀ” 

(Con gà- Con chó- Con mèo- Con heo) 

Từ ngày 25/11 đến ngày 28/11/2025 

Hoạt động Thứ hai 

24/11/2025 

Thứ ba 

25/11/2025 

Thứ tư 

26/11/2025 

Thứ năm 

27/11/2025 

Thứ sáu 

28/11/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

-Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ.  

-Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

-Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh  “ Động vật sống trong nhà” như tên 

gọi, đặc điểm của các con vật nuôi ( con gà, cho chó, con mèo,…) 

-Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

Tập bài:  Gà gáy 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

-Quan sát: 

Cây hoa 

 dâm bụt 

-TCVĐ: 

Con thỏ 

 

- Quan sát:  

Cây hoa 

 dâm bụt 

     ( Lá ) 

-TCVĐ:  

Con thỏ 

 

 Quan sát  

Cây hoa 

dâm bụt 

    ( Thân ) 

-TCVĐ: 

“Con quạ 

và Gà con” 

- Quan sát 

Cây hoa dâm 

bụt 

( Hoa ) 

 -TCVĐ: 

“Con quạ và 

Gà con” 

- Quan sát- 

Chăm sóc 

vườn hoa 

-TCVĐ: 

“Con quạ 

và Gà con” 

 

Hoạt động 

chơi- tập 

có chủ 

định 

 

    NBTN 

Con gà- Con 

chó- Con 

mèo- Con 

heo 

   PTVĐ:  

Đi có mang 

vật trên tay 

TCVĐ:  

Con thỏ 

TẠO 

HÌNH:  

     

Nặn con 

giun 

    GDAN 

Con gà trống 

(TT Dạy hát) 

Phòng máy 

Nhóm 1A 

    GDAN 

Gà gáy 

(TT Dạy 

hát) 

Phòng máy 

Nhóm 1B 

Thơ:  

Chú gà  

trống nhỏ 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận 

biết trên – 

dưới(trang 15) 

Kể chuyện: 

Đôi bạn nhỏ 

Chơi hoạt 

động góc 

-Góc phân vai: Chơi với búp bê 

-Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “ Động vật sống trong nhà ”, ghép tranh, so 

hình.  

-Góc xây dựng: Xếp hàng rào 

-Góc nghệ thuật: Hát bài hát về các con vật nuôi trong gia đình, tô màu  tranh chủ 

đề. 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

Con quạ và 

Gà con 

     Ôn thơ: 

Chú gà  

trống nhỏ 

- SH phòng 

 thư viện  

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

 Đọc đồng  

Dao: theo chủ 

đề 

- SH phòng   thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Đôi bạn nhỏ 

  SHTT 

Trả trẻ -Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

-Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh. 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 2: Động vật sống trong rừng 

(Con voi- Con hổ- Con khỉ- Con hươu cao cổ) 

Từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

Trẻ biết các động tác phát 

triển các nhóm cơ và hô 

hấp theo cô.(MT 1) 

 Trẻ tập được các động tác 

thể dục sáng cùng cô và 

bạn.  

Thể dục sáng 

Bài: Tập bài Gà gáy 

Trẻ biết đi và nhấc cao 

chân bước qua gậy kê cao 

5 cm theo hướng dẫn của 

cô.(MT 3) 

Trẻ thực hiện vận động đi 

bước qua gậy kê cao 5 cm. 

 PTVĐ:  

- Đi bước qua gậy kê  

cao 5 cm. 

-Trẻ biết phối hợp các cơ 

nhỏ của đôi bàn tay, ngón 

tay thông qua các hoạt 

động: xếp hình hàng rào  

(MT 8 ) 

- Trẻ sử dụng các khối gỗ 

xếp xếp cách nhau thành 

hàng rào vườn thú theo 

hướng dân của cô. 

 Chơi hoạt động góc 

+ Góc xây dựng: xếp 

hàng rào vườn thú. 

 

-Trẻ biết thực hiện 1 số 

việc tự phục vụ đơn giản. 

9MT 12) 

Trẻ tự dọn chén, muỗng, 

ly sau khi ăn, uống. 

 

Hoạt động giờ ăn,uống 

-Biết giữ gìn sức khỏe, 

không nghịch phá và 

không chơi những nơi 

nguy hiểm theo hướng dẫn 

của cô.(MT 14) 

Trẻ không  được nghịch 

phá các con vật và không 

lại gần các con thú dữ, 

không chọc các con thú,.... 

-NBTN:   

Con voi- Con hổ- Con 

khỉ- Con hươu cao cổ 

-Chơi hoạt động góc 

+Xem tranh các con vật 

Phát triển nhận thức 

Trẻ nhận biết, chỉ và nói 

đúng tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, môi trường 

sống của các con thú sống  

trong rừng. (MT 23) 

Trẻ gọi tên, đặc điểm, hình 

dạng, kích thước, các bộ 

phận và môi trường sống 

của các con thú sống  

trong rừng: Con voi,hổ, 

khỉ, hươu cao cổ,… 

-NBTN:   

Con voi- Con hổ- Con 

khỉ- Con hươu cao cổ 

-Chơi hoạt động góc 

+Xem tranh các con vật 

 

 Trẻ nhận biết và phân biệt 

được kích to – nhỏ của các 

con vật. (MT 24 ) 

 Trẻ chọn đúng kích thước 

Gấu  to – Gấu  nhỏ. 

NBPB:  

 Dạy trẻ nhận biết con 

gấu to- nhỏ 

 (thực hành sách trang 5) 
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Trẻ nhận biết được các 

con thú dữ, không lại gần 

và không chọc phá 

chúng.(MT 25)  

 Trẻ nhận biết gọi tên các 

con thú dữ nguy hiểm và 

tránh xa, không chọc phá ( 

Con hổ, sư tử, cọp,...). 

-NBTN:  

Con voi- Con hổ- Con 

khỉ- Con hươu cao cổ 

-Chơi hoạt động góc 

+Xem tranh các con vật. 

Phát triển ngôn ngữ 

 

- Trẻ  nói đúng tên gọi, 

đặc điểm, các bộ phận, 

môi trường sống các con 

thú sống  trong rừng.(MT 

35) 

- Trẻ gọi được tên, đặc 

điểm, các bộ phận, lợi ích 

của các con thú sống  

trong rừng theo gợi ý 

 của cô.  

- NBTN:  

Con voi- Con hổ- Con 

khỉ- Con hươu cao cổ 

- HĐ đón trẻ 

Biết diễn đạt câu đơn  

4-5 từ. (MT 36) 

 

- Trẻ trả lời các câu hỏi 

của cô, nói trọn câu. 

- Phát âm đúng, rõ lời 

- Diễn đạt được bằng lời 

nói các yêu cầu đơn giản, 

kết hợp với cử chỉ. 

- HĐNT: Quan sát 

Cây hoa dâm bụt 

-HĐ: Trò chuyện mọi 

lúc mọi nơi. 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, 

hát các bài về chủ đề biết 

kể chuyện cùng cô. 

 (MT 37) 

Trẻ đọc được các bài thơ, 

ca dao, kể chuyện về các 

con thú sống  trong rừng  

theo hướng dẫn của cô.  

- Thơ: Con voi 

- Kể chuyện:  

Hổ con xin lỗi 

 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

- Trẻ biết không chọc phá 

các con thú sống  trong 

rừng. (MT 50) 

 

-Trẻ yêu quí các con vật và 

không chọc phá, lại gần 

các con vật các con thú 

sống  trong rừng ( con voi, 

hổ, khỉ, hươu cao cổ,sư 

tử,…)  

- Chơi hoạt động góc 

+ HT: Xem tranh Chủ đề: 

 “ Động vật sống trong 

rừng”, ghép tranh. 

  NBTN:   

 Con voi- Con hổ- Con 

khỉ- Con hươu cao cổ. 

Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, biết vỗ 

tay và làm đúng các động 

tác minh họa cho bài hát. 

(MT 51) 

- Trẻ hát và múa, vận động 

nhịp nhàng theo nhạc, vỗ 

tay và làm đúng các động 

tác minh họa theo nhịp bài 

hát cùng cô. 

-HĐ GDAN: 

 Chú thỏ con 

Chơi mọi lúc mọi nơi 

 

- Trẻ biết dán các hình con 

vật khéo léo thành bức 

tranh qua hoạt động tạo 

- Trẻ thực hiện được các 

yêu cầu của cô khéo léo: 

dán hình các con vật và 

HĐ:  TẠO HÌNH 

Dán hình các con vật  
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hình “ Dán hình các con 

vật” (MT 52) 

 

trang trí tạo thành bức 

tranh. 

- Giữ gìn sản phẩm, không 

tranh giành đồ chơi với 

bạn  

Trẻ biết bảo vệ, chăm sóc 

cây, con vật, không ngắt 

hái hoa, bẻ cành, không 

chọc phá con vật.(MT 53) 

- Trẻ thể hiện tình cảm của 

mình với môi trường xung 

quanh: không ngắt, hái 

hoa, bẻ cành và không 

chọc phá con vật. 

Hoạt động chơi ngoài 

trời 
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KẾ HOẠCH TUẦN 2: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

(Con voi- Con hổ- Con khỉ- Con hươu cao cổ) 

Từ ngày 01/12 đến ngày 05/12/2025 

 

Hoạt động Thứ hai 

01/12/2025 

Thứ ba 

02/12/2025 

Thứ tư 

03/12/2025 

Thứ năm 

04/12/2025 

Thứ sáu 

05/12/2025 

Hoạt động 

đón trẻ 

-Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ.  

-Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

-Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh  “ Động vật sống trong rừng” như tên gọi, đặc 

điểm của các con vật (Con voi- Con hổ- Con khỉ- Con hươu cao cổ) 

-Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

Tập bài:  Gà gáy 

Hoạt động 

ngoài trời 

 

-Quan sát: 

Cây hoa 

 dâm bụt 

-TCVĐ: 

Trời nắng 

trời mưa 

- Quan sát:  

  Cây hoa 

 dâm bụt(Lá ) 

-TCVĐ:  

Trời nắng 

trời mưa 

 Quan sát  

Cây hoa dâm 

bụt ( Thân ) 

-TCVĐ: 

 Cáo và thỏ 

 

- Quan sát 

Cây hoa dâm 

bụt( Hoa ) 

 -TCVĐ: 

 Cáo và thỏ 

 

- Quan sát- 

Chăm sóc 

vườn rau 

-TCVĐ: 

 Cáo và thỏ 

 

 

Hoạt động 

chơi- tập có 

chủ định 

 

    NBTN 

Con voi- Con 

hổ- Con khỉ- 

Con hươu cao 

cổ. 

 

   PTVĐ:  

Đi bước qua 

gậy kê cao  

5 cm. 

TCVĐ: 

Trời nắng  

trời mưa 

TẠO HÌNH:  

Dán hình các 

con vật 

( trang14 )  

 

    GDAN 

 Dạy VĐTN  

( TT) 

Chú thỏ con  

SH Phòng máy 

 Nhóm 1A 

    GDAN 

Dạy VĐTN  

( TT) 

Chú thỏ con  

SH Phòng 

máy Nhóm 

1B 

Thơ:  

“Con voi” 

NBPB: Dạy trẻ 

nhận biết con 

gấu to- nhỏ. 

(thực hành sách 

trang 5) 

Kể chuyện: 

Hổ con  

xin lỗi 

Chơi hoạt 

động góc 

- Góc phân vai: Chơi với búp bê 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “ Động vật sống trong rừng ”, ghép tranh, so 

hình.  

- Góc xây dựng: Xếp hàng rào 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về các con vật, tô màu  tranh chủ đề. 

Hoạt động 

chiều 

HDTC mới: 

 Cáo và thỏ 

 

     Ôn thơ: 

“Con voi” 

- SH phòng 

 thư viện  

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

 Đọc đồng  

Dao: theo chủ 

đề 

- SH phòng   thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Hổ con biết  

xin lỗi 

  SHTT 

Trả trẻ -Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

-Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 3: Động vật sống dưới nước 

(Con cá- con tôm- con cua) 

Từ ngày 07/11 đến ngày 11/12/2025 

 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết tập theo cô các động tác 

bài thể dục sáng“Chim sẻ”:  thở, 

tay, lưng bụng, chân .(MT 1): 

 Trẻ tập được các động tác 

bài thể dục sáng “Chim sẻ” 

cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập bài chim sẻ 

- Trẻ biết đứng co 1 chân và giữ 

thăng bằng cơ thể trong khoảng 2 

- 3 giây, cách mặt đất 10 - 12 

cm.theo hứng dẫn của cô.  (MT4) 

Trẻ thực hiện vận động 

đứng co 1 chân và giữ 

thăng bằng cơ thể trong 

khoảng 2 - 3 giây, cách 

mặt đất 10 - 12 cm. 

- PTVĐ:  

- Đứng co 1 chân 

 

-Trẻ biết phối hợp các cơ nhỏ của 

đôi bàn tay, ngón tay thông qua 

các hoạt động: Tô màu con 

cá.(MT 8 ) 

 - Trẻ cầm viết bằng các 

ngón tay tô màu con cá, 

theo hướng dẫn của cô. 

- HĐ: TẠO HÌNH 

         Tô màu con cá 

- Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy 

định có một số thói quen tốt giữa 

cơ thể sạch sẽ. 

.(MT 10) 

-Trẻ  có nề nếp khi lau mặt, 

rửa tay. 

- Đi vệ sinh đúng nơi quy 

định 

 - Thói quen lau mặt, rửa 

tay trước khi ăn sau khi đi 

vệ sinh, khi bị bẩn. 

-Hoạt động giờ ăn 

Phát triển nhận thức 

-Trẻ nhận biết, chỉ và nói đúng 

tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, 

môi trường sống của các con vật  

sống dưới nước. (MT 23) 

Trẻ gọi tên, đặc điểm, các 

bộ phận, lợi ích và môi 

trường sống của các con 

vật sống dưới nước: cá, 

tôm, cua, ốc,… 

 

- NBTN:   

Con cá- con tôm- con cua 

 

- Trẻ nhận biết và phân biệt con 

cá to- nhỏ qua đồ chơi theo hướng 

dẫn của cô.(MT 24) 

 Trẻ gọi tên và  nhận biết – 

phân biệt được con cá to – 

con cá nhỏ qua đồ chơi. 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận biết – phân 

biệt con cá to – nhỏ 

Phát triển ngôn ngữ 

-Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, môi trường sống của 

Trẻ gọi được tên, đặc 

điểm, các bộ phận, lợi ích 

- NBTN:  

Con cá- con tôm- con cua 

- HĐ đón trẻ 
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các con vật sống dưới nước.(MT 

35) 

của các con vật sống dưới 

nước theo gợi ý của cô.  

Biết diễn đạt câu đơn  

4-5 từ. (MT 36) 

 

-Trẻ trả lời các câu hỏi của 

cô, nói trọn câu. 

-Phát âm đúng, rõ lời 

-Diễn đạt được bằng lời 

nói các yêu cầu đơn giản, 

kết hợp với  

cử chỉ. 

- HĐNT: Quan sát 

 Đồ chơi vận động các 

con vật 

-HĐ: Trò chuyện mọi 

lúc mọi nơi. 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát các 

bài về chủ đề biết kể chuyện cùng 

cô. (MT 37) 

Trẻ đọc được các bài thơ, 

ca dao, kể chuyện theo cô 

về các con vật sống dưới 

nước. 

- Thơ: Con cá vàng 

- Kể chuyện:  

       Cá con đi học 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

Trẻ biết tên các bài hát, hát và các 

động tác vận động theo 

nhạc. (MT 49) 

-Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc với các giai điệu khác 

nhau và vận động theo 

nhạc cùng cô. 

HĐ GDAN: 

       Cá vàng bơi 

 

- Trẻ biết không chọc phá động 

vật sống dưới nước 

(Con cá- con tôm- con cua) 

  (MT 50) 

 

Trẻ yêu quí các con vật và 

không chọc phá (Con cá- 

con tôm- con cua) 

 

- Chơi hoạt động góc 

+ HT: Xem tranh 

 Chủ đề: 

 “ Động vật sống dưới 

nước”, ghép tranh. 

  NBTN:   

Con cá- con tôm- con cua 

Không xả rác, biết bỏ rác đúng 

nơi quy định. 

( MT 54) 

- Rèn luyện thói quen, 

hành vi không xả rác, bỏ 

rác đúng nơi quy định 

Hoạt động chơi ở mọi 

lúc mọi nơi. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3:  ĐỘNG VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

(Con cá- con tôm- con cua) 

Từ ngày 08/12 đến ngày 12/12/2025 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

08/12/2025 

Thứ ba 

09/12/2025 

Thứ tư 

10/12/2025 

Thứ năm 

11/12/2025 

Thứ sáu 

12/12/2025 

Hoạt 

động 

 đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề “Động vật sống dưới nước” 

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

Tập bài: Chim sẻ 

 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

- Quan sát 

Hồ cá 

- TCVĐ: 

 Ếch ộp 

-Quan sát  

  Con cá tai 

tượng trong 

hồ 

 TCVĐ:       

Ếch ộp 

-Quan sát  

Con cua 

-TCVĐ: 

Con rùa 

- Quan sát 

 Con cá nhỏ 

trong hồ 

-TCVĐ: 

  Con rùa 

Quan sát 

Vườn rau 

-TCVĐ: 

Con rùa 

 

Hoạt 

động 

chơi- tập 

có chủ 

định 

 

    NBTN 

Con cá-  

con tôm-  

con cua 

 

   PTVĐ 

Đứng co  

1 chân  

TCVĐ:  

Ếch ộp 

TẠO HÌNH:  

Tô màu con cá 

( trang 12) 

 

     GDAN 

Cá vàng bơi 

(nghe hát TT) 

SH phòng máy 

Nhóm 1A 

     GDAN 

Cá vàng bơi 

 (Dạy hát TT)  

 SH phòng 

máy  Nhóm 

1B 

Thơ:  

Con cá vàng 

NBPB: Dạy trẻ 

nhận biết con cá 

to – cá 

nhỏ.(thực hành 

sách tr 10) 

- SH phòng 

máy( nhóm 1A) 

Kể chuyện: 

Cá con đi học 

SH phòng 

máy  (nhóm 

1B) 

Chơi 

hoạt 

động góc  

- Góc phân vai: Chơi với búp bê, cho em bé uống sữa 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Động vật sống dưới nước”, ghép tranh,  

so hình.  

- Góc xây dựng: Xếp ao cá 

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về bản thân, tô màu chủ đề 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC mới: 

 Con rùa 

Ôn thơ: 

Con cá vàng 

- SH phòng 

thư viện 

SHNK: TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

- SH phòng 

thư viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Cá con đi học 

      SHTT 

Trả trẻ -Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

-Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 
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MẠNG NỘI DUNG 

TUẦN 4: Động vật biết bay (Chim bồ câu) 

Từ ngày 15/11 đến ngày 19/12/2025 

Mục tiêu Nội dung Hoạt động 

Phát triển thể chất 

-Trẻ biết tập theo cô các động 

tác bài thể dục sáng “Chim 

sẻ”:  thở, tay, lưng bụng, chân 

.(MT 1): 

 Trẻ tập được các động tác 

bài thể dục sáng “Chim sẻ” 

cùng cô và bạn.  

-Thể dục sáng 

Bài: Tập bài Chim sẻ 

- Trẻ biết đứng co chân trái 

hoặc chân phải ( mỗi bên 2 - 

3 giây) và giữ thăng bằng cơ 

thể trong khoảng 2 - 3 giây, 

cách mặt đất 10 - 12 cm. (MT 

4) 

- Trẻ thực hiện đứng co chân 

trái hoặc chân phải ( mỗi bên 

2 - 3 giây). 

- PTVĐ:  

- Đứng co chân trái hoặc chân 

phải. 

-Trẻ biết phối hợp các cơ nhỏ 

của đôi bàn tay, ngón tay 

thông qua các hoạt động: Tô 

màu con Vẹt.(MT 8 ) 

 - Trẻ cầm viết tô màu, sử 

dụng các ngón tay để tô màu 

tranh con Vẹt  theo hướng 

dẫn của cô. 

- HĐ: TẠO HÌNH 

         Tô màu con Vẹt 

- Trẻ biết cách chơi các trò 

chơi vận động, vận động theo 

nhạc, trò chơi dân gian theo 

hướng dẫn của cô. 

 (MT 9) 

- Luyện tập cho trẻ tính 

nhanh nhẹn, khéo léo, qua 

các trò chơi vận động, vận 

động theo nhạc, trò chơi dân 

gian theo chủ đề. 

Chơi hoạt động góc 

+ Góc nghệ thuật  

- GDAN: 

+VĐTN:  

Chim mẹ chim con 

- Thực hiện 1 số việc tự phục 

vụ đơn giản theo gợi ý của 

cô.(MT 12) 

-Trẻ tự lấy cất đồ chơi, đồ 

dùng đúng qui định trước và 

sau khi chơi. 

- Chơi hoạt động góc 

- Chơi theo ý thích 

Phát triển nhận thức 

Trẻ  lắng nghe, nhận biết 

tiếng kêu của các con vật 

quen thuộc theo sự gợi ý của 

cô.(MT 19) 

- Trẻ nghe và đoán được tiếng 

kêu của một số con vật quen 

thuộc( con gà, chim,..).  

  -HĐ TDS 

  -NBTN:   

  Con chim bồ câu 

 - GDAN: 

 Con chim non 

-Trẻ nhận biết, chỉ và nói 

đúng tên gọi, đặc điểm, các 

bộ phận, môi trường sống của 

các con vật biết bay. (MT 23) 

- Trẻ gọi tên, đặc điểm, các 

bộ phận, lợi ích và môi 

trường sống của các con vật 

có cánh biết bay:   con chim, 

ong, bướm,... 

NBTN:   

  Con chim bồ câu 

-Chơi hoạt động góc 

+ xem tranh, sách các 

 con vật 

-Trẻ nhận biết màu đỏ- màu 

xanh- màu vàng qua đồ chơi 

theo hướng dẫn của cô 

- Trẻ gọi đúng tên màu sắc 

màu xanh- màu vàng và chọn 

NBPB:  

 Dạy trẻ nhận biết Màu đỏ- 

màu xanh- màu vàng. 
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.(MT 24 đúng đồ chơi theo yêu cầu 

của cô. 

( trang 7)  

Phát triển ngôn ngữ 

- Trẻ  nói đúng tên gọi, đặc 

điểm, các bộ phận, môi 

trường sống của các con vật 

biết bay theo gợi ý của cô. 

(MT 35) 

- Trẻ gọi được tên, đặc điểm, 

các bộ phận, lợi ích của các 

con vật biết bay( chim bồ câu, 

chim sẻ,...) 

- NBTN:  

Chim bồ câu  

- HĐ đón trẻ 

Biết diễn đạt câu đơn  

4-5 từ. (MT 36) 

 

- Trẻ trả lời các câu hỏi của 

cô, nói trọn câu. 

- Phát âm đúng, rõ lời 

- Diễn đạt được bằng lời nói 

các yêu cầu đơn giản, kết hợp 

với cử chỉ. 

- HĐNT: Quan sát  

Vườn cây của bé 

 -HĐ: Trò chuyện mọi lúc 

mọi nơi. 

Trẻ biết đọc thơ, ca dao, hát 

các bài về chủ đề biết kể 

chuyện cùng cô. 

 (MT 37) 

Trẻ đọc được các bài thơ, ca 

dao, kể chuyện về các con vật 

nuôi trong gia đình theo 

hướng dẫn của cô.  

- Thơ: Chim hót 

- Kể chuyện:  

   Cá và chim 

Phát triển tình cảm và quan hệ xã hội 

-Trẻ biết không chọc phá các 

con vật biết bay và nhắc ba 

mẹ chăm sóc các con vật.  

(MT 50) 

 

-Trẻ yêu quí các con vật và 

không chọc phá các con vật 

biết bay. 

- Chơi hoạt động góc 

+ HT: Xem tranh Chủ đề: 

 “ Động biết bay”, 

 ghép tranh. 

  NBTN:  Chim bồ câu 

-Trẻ biết vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, biết vỗ tay 

và làm đúng các động tác 

minh họa cho bài thơ và bài 

hát theo hướng dẫn của 

cô.(MT 51) 

-Trẻ hát và múa, làm động tác 

minh họa và vận động nhịp 

nhàng theo nhạc, biết vỗ tay 

và làm đúng các động tác 

minh họa cho bài thơ và 

 bài hát. 

     GDAN 

Con chim non 

     Thơ: Chim hót 

Không xả rác, biết bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

( MT 54) 

- Rèn luyện thói quen, hành 

vi không xả rác, bỏ rác đúng 

nơi quy định 

 

Hoạt động chơi ở mọi lúc 

mọi nơi. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 4:  ĐỘNG VẬT BIẾT BAY 

(CHIM BỒ CÂU) 

Từ ngày 15/11 đến ngày 19/12/2025 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

15/12/2025 

Thứ ba 

16/12/2025 

Thứ tư 

17/12/2025 

Thứ năm 

18/122025 

Thứ sáu 

19/12/2025 

Hoạt 

động 

đón trẻ 

- Đón trẻ vào lớp – Nhắc nhở trẻ chào cô, chào ba mẹ. 

- Chú ý tình trạng sức khỏe của trẻ. 

- Trò chuyện với trẻ về  chủ đề “Động vật biết bay ”  

- Cho trẻ hát, đọc thơ về chủ đề. Cho trẻ chơi đồ chơi các góc. 

Thể dục 

sáng 

Tập bài: Chim sẻ 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

 

- Quan sát 

Cây khế 

- TCVĐ: 

 Chim sẻ  

  và ô tô 

Quan sát  

Cây khế  (lá) 

 - TCVĐ:       

Chim sẻ 

 và ô tô 

-Quan sát  

Cây khế 

(thân) 

-TCVĐ: 

Bắt bướm 

- Quan sát 

 Cây ổi 

-TCVĐ: 

  Bắt bướm 

Quan sát 

- Chăm sóc  

   vườn rau 

-TCVĐ: 

Bắt bướm 

 

Hoạt 

động có 

chủ định 

 

    NBTN 

Chim bồ câu 

   PTVĐ 

- Đứng co chân 

trái hoặc chân 

phải. 

TCVĐ:Chim sẻ 

 và ô tô 

TẠO 

HÌNH:  

Tô màu 

 con Vẹt 

( trang 13) 

 

     GDAN 

Con chim non 

(dạy hát TT) 

Nhóm 1A 

     GDAN 

Con chim 

vành khuyên 

(dạy hát TT)  

 Nhóm 1B 

Thơ:  

Chim hót 

NBPB:  

Dạy trẻ nhận 

biết Màu đỏ- 

màu xanh- 

màu vàng  

SH phòng máy  

( nhóm 1A) 

Kể chuyện: 

Cá và chim 

SH phòng 

máy  

 (nhóm 1B) 

Chơi 

hoạt 

động góc 

- Góc phân vai: Chơi với búp bê, cho em bé uống sữa 

- Góc học tập: Xem tranh Chủ đề “Động vật biết bay”, ghép tranh, so hình.  

- Góc xây dựng: chuồng chim  

- Góc nghệ thuật: Hát bài hát về chủ đề các con vật biết bay ( bài Con chim 

non,con bướm vàng,...), tô màu tranh  theo chủ đề 

Hoạt 

động 

chiều 

HDTC 

mới: Bắt 

bướm 

Ôn thơ: 

Chim hót 

- SH phòng thư 

viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn bài hát 

trong chủ đề 

- Đọc đồng dao 

theo chủ đề 

 - SH phòng 

thư viện 

SHNK: 

TDNĐ 

- Ôn chuyện 

Cá và chim 

      SHTT 

Trả trẻ -Cho trẻ chơi tự do, xem ca nhạc; trao đổi PH thông tin cần thiết 

-Nhắc cháu về lễ giáo, vệ sinh 
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GIÁO VIÊN 

Ngày 10 tháng 11 năm 2025 

 

 
 

Nguyễn Thị Canh 

 

PHTCM    

KÝ DUYỆT 

Ngày 15 tháng 11 năm 2025 

 
 

 


